	
	




	
	                                                  Mẫu số 5.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 18
	Thời gian thực hiện:     45 phút
Tên chương:                 Chương 6
MẠCH TUẦN TỰ

Thực hiện ngày  12  tháng  7  năm   2018


Tên bài:  


MẠCH ĐẾM LÊN NHỊ PHÂN KHÔNG ĐỒNG BỘ 
Mục tiêu của bài:  sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Kiến thức: Thông hiểu và trình bày được nguyên lý hoạt động của mạch đếm lên nhị phân không đồng bộ.

- Kỹ năng: + Nhận biết được mạch đếm lên nhị phân không đồng bộ khi nhìn vào sơ đồ mạch nguyên lý, đồng thời xác định được số trạng thái đếm của mạch một cách thuần thục, chính xác.
                  + Vận dụng được nguyên lý mạch đếm lên không đồng bộ để phân tích và thiết kế các mạch đếm lên nhị phân với số trạng thái đếm được yêu cầu một cách chính xác.

- Thái độ: Nghiêm túc trong học tập, lắng nghe và tích cực đóng góp ý kiến xây dựng bài học, hình thành tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong công việc.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Giáo trình Kỹ thuật số.

- Slide bài giảng.
- Máy tính, mô hình.
- Bảng viết, phấn viết bảng, máy chiếu projector.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Lớp trưởng điểm danh, báo cáo sĩ số, số SV hiện diện. 

GV ghi số SV hiện diện, số SV vắng lên khung điểm danh. 

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
+ Kiểm tra lại kiến thức từ bài học trước về các Flip Flop.
+ Dẫn nhập vào bài học mới:

Ví dụ về mạch hiển thị tốc độ xe máy.  
( nhu cầu sử dụng mạch đếm.
	Đặt câu hỏi ôn bài

Gọi SV trả lời

Cho điểm

Chiếu clip

Đặt câu hỏi
	Theo dõi

Trả lời câu hỏi 

Xem clip

Trả lời câu hỏi
	5‘

3‘



	2
	Giảng bài mới

1. Khái niệm mạch đếm không đồng bộ:

2. Mạch đếm lên nhị phân không đồng bộ:

a. Tín hiệu CK tác động cạnh xuống:
 - Sơ đồ mạch nguyên lý

- Giản đồ thời gian

- Bảng trạng thái

b. Tín hiệu CK tác động cạnh lên:

 - Sơ đồ mạch nguyên lý

- Giản đồ thời gian

- Bảng trạng thái

Bài tập:
Bài tập 1: Cho sơ đồ mạch đếm.

Hãy cho biết đây là mạch đếm gì? Số trạng thái đếm của mạch?  
Bài tập 2: Thiết kế mạch đếm lên nhị phân 8 trạng thái (đếm 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) với tín hiệu CK tác động cạnh xuống.
	Chiếu slide khái niệm và giảng giải
Chiếu slide hình 1

Giảng giải

Chiếu slide hình 2

Giảng giải

Đặt câu hỏi 

Chiếu slide bảng 1

Giảng giải

Đặt câu hỏi để SV đưa ra sơ đồ nguyên lý

Chiếu slide hình 1

Giảng giải

Chiếu slide hình 2

Mời SV giải thích

Chiếu slide hình 3

Giảng giải
Kết luận
Chiếu slide bài tập 1

Nêu câu hỏi

Hướng dẫn giải.

Chiếu slide bài tập 2

Mời SV lên bảng làm bài
Đánh giá bài làm


	Theo dõi

Theo dõi

Ghi chú
Theo dõi

Ghi chú
Trả lời câu hỏi
Theo dõi

Ghi chú
Phát biểu , trả lời câu hỏi

Theo dõi

Ghi chú

Theo dõi

Trả lời câu hỏi

Ghi chú

Theo dõi

Ghi chú lại

Quan sát, theo dõi 
Trả lời câu hỏi
Ghi chú

Lên bảng làm bài
Nhận xét bài làm của bạn

Ghi chú lại

	1’

3’

5’

2’

3’

5’

2’

3’

6’



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Nhắc lại khái niệm và các điểm cần ghi nhớ về mạch đếm lên nhị phân không đồng bộ

	
	
	2’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Hướng dẫn SV đọc tài liệu để chuẩn bị cho bài sau “Mạch đếm xuống nhị phân không đồng bộ”
	3’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Giáo trình Kỹ thuật số trường CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM
- Giáo trình Thực tập Kỹ thuật số trường CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 7 năm 2018
	Hiệu trưởng
	Trưởng khoa
	Giảng viên

	
	
	

	Phạm Hữu Lộc
	Châu Văn Bảo
	Trần Nguyên Bảo Trân





ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

















                                                             




















SỔ GIÁO ÁN


LÝ THUYẾT





                                  Môn học:     KỸ THUẬT SỐ


                                  Lớp : 15CĐ-CĐT   Khoá : 2015


                                  Họ và tên giảng viên : TRẦN NGUYÊN BẢO TRÂN


                                  Năm học:  2017- 2018















































Quyển số: 1




















